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1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG 

- Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, NĐH Bến xe, tổ 10, phường Thục Phán, tỉnh Cao 

Bằng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Bùi Xuân Thủy - Chức vụ: 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 0986.933.382. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên: Mã số doanh nghiệp 4800920444 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Cao Bằng cấp; Đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2020; Đăng ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 06 tháng 06 năm 2024. 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu 

tư lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2003; Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư lần đầu ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

2. Tên cơ sở 

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải Phong. 

- Địa điểm cơ sở: Tổ dân phố Nam Phong 3, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. 

Tổng diện tích 15.149,3 m2. 

Phạm vi, ranh giới quy hoạch như sau: 

+ Phía Đông: Giáp bến xe khách liên tỉnh; 

+ Phía Tây: Giáp suối và đất của dân; 

+ Phía Nam: Giáp Quốc lộ 3; 

+ Phía Bắc: Giáp bến xe khách liên tỉnh. 
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Hình 1.1. Vị trí cơ sở 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu 

tư lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2003; Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư lần đầu ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Các giấy phép 

môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Phiếu xác nhận số 41/XN-MTg ngày 3/4/2002 của Sở Khoa học Công nghệ 

và Môi trường tỉnh Cao Bằng xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của dự 

án trạm nghiền xi măng công suất: 15.000 tấn/năm; 

+ Phiếu xác nhận số 72/XN-MTg ngày 18/5/1999 của Sở Khoa học Công nghệ 

và Môi trường tỉnh Cao Bằng xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Phân 

xưởng đúc cột điện Nà Tanh Cao Bằng. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công): Cơ sở có tổng vốn đầu tư 46.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Bốn mươi sáu tỷ đồng) thuộc dự án đầu tư nhóm C được quy định tại khoản 2 Điều 10 

Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: Không có. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Sản xuất vật liệu xây dựng. 

Vị trí cơ sở 
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- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường: 

Thuộc dự án nhóm II, cụ thể: 

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

số 872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, dự án thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất 

trung bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, STT 12 - Sản 

xuất xi măng (có công đoạn sản xuất clinker). Dự án thuộc STT 1, phụ lục IV Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

số 872/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy mô dự án 

như sau: 

a. Diện tích sử dụng đất: 

Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 15.149,3m2, trong đó: 

- Tổng diện tích thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng theo 

Hợp đồng thuê đất số 49/HĐ-TĐ ngày 29/9/2022 là 11.932,3m2. 

+ Diện tích xí nghiệp bê tông đúc sẵn, trạm nghiền clanke, xi măng (cũ): 

khoảng 10.928,5 m2. Bao gồm các công trình sẵn có như nhà điều hành, phân xưởng 

đúc cấu kiện bê tông, trạm nghiền xi măng, kho chứa clanke, xi măng. 

+ Diện tích đất xen kẹt chỉ làm sân bãi, không xây dựng khoảng 1.003,8m2: Sử 

dụng làm sân bãi. 

- Diện tích có giấy chứng quyền sử dụng đất số BI 237088 khoảng 3.217 m2. 

Xây dựng các hạng mục được đầu tư: trạm trộn bê tông, xưởng nghiền cát, hệ thống 

xử lý nước thải, sân bãi. 

 b. Công suất sản xuất:  

- Công suất bê tông thương phẩm: Khoảng 936 tấn/ngày. 

- Công suất nghiền cát: Khoảng 20.000m3/năm. 

- Phân xưởng đúc cấu kiện bê tông: Khoảng 10.000 đơn vị/năm. 

- Trạm nghiền xi măng, clanker: Khoảng 12.000 tấn/năm. 

Tuy nhiên, thực tế đơn vị không thực hiện sản xuất xi măng, clanker mà thu 

mua xi măng từ đơn vị khác để làm nguyên liệu sản xuất. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Sản phẩm của Cơ sở Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải 

Phong thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hải Phong sản xuất hiện nay là: bê 

tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, cát nhân tạo,… với quy trình sản xuất như sau: 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

(1) Quy trình sản xuất cấu kiện bê tông 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất cấu kiện bê tông 

Thuyết minh quy trình:  

- Gia công thép:  

+ Khi lĩnh thép xong, các thanh thép cong vênh phải nắn thẳng, cọ rỉ sạch sẽ, kỹ 

thuật nghiệm thu đảm bảo chủng loại thép, độ thẳng, sạch rỉ thì mới được chặt hoặc 

hàn nối, yêu cầu đánh rỉ phải sạch sẽ ánh màu kim loại không còn vảy rỉ thép. 

+ Các yêu cầu về chủng loại, kích thước phải đáp ứng đúng yêu cầu tiêu chuẩn 

TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2012 và yêu cầu của bản vẽ. Các sai số phải nằm 

trong khoảng cho phép. 

+ Các mối hàn, buộc phải đảm bảo ổn định, chắc chắn.  

- Đặt thép vào khuôn: 

+ Các bộ ván khuôn thép trước khi lắp đặt cốt pha phải bảo dưỡng vệ sinh sạch 

sẽ sau đó mới quết lớp chống dính. 

+ Sau khi tháo cốt pha phải vệ sinh ngay không để vữa bám vào khuôn. 

+ Toàn bộ các ê cu, bu lông phải thường xuyên bảo dưỡng dầu mỡ, cứ 5 ngày 

một lần tra dầu mỡ. 

+ Một bộ ván khuôn khi sử dụng 10 lần thì lại kiểm tra toàn bộ các kích thước 

xem có cong vênh, nứt dan… để kịp thời xử lý ngay. 

+ Tháo khuôn chỉ được bắt đầu khi bê tông tối thiểu phải đạt 1 ngày tuổi. 

+ Không cho phép dỡ khuôn bằng cách nâng một đầu lên. 

- Đổ bê tông: 

+ Sau khi vật liệu được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo chất lượng kỹ thuật mới được 

trộn đổ bê tông. 

+ Từng mẻ trộn xi măng phải cân, cát đá phải được cân đong theo đúng tỉ lệ 

phối trộn của thiết kế. 

+ Khi cốt thép đã đưa vào khuôn để căn chỉnh kỹ thuật xong mới bắt đầu trộn 

bê tông, không được trộn sẵn khi chưa nghiệm thu xong phần cốt thép. 

+ Độ sụt của bê tông phải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. 

Gia công thép Đặt thép vào 

khuôn 
Đổ bê tông 

Quay ly tâm Dưỡng hộ 

Tháo khuôn Thành phẩm 
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- Quay ly tâm: 

+ Cho bê tông dải đều, thời gian quay dải điều khiển tốc độ quay ly tâm 250 

đến 350 vòng/phút trong thời gian từ 04 đến 05 phút.  

+ Sau đó quay ép, điều khiển tốc độ quay ly tâm tăng dần 850 đến 900 

vòng/phút trong thời gian từ 13 đến 14 phút. 

+ Điều khiển tốc độ quay 500-600 vòng/phút, bổ sung vữa, xi măng cát vào cho 

dải đều sau đó tăng tốc độ quay ép trong vòng 1 đến 1,5 phút rồi dừng hẳn, cẩu khuôn 

cột đưa ra dưỡng hộ. 

- Dưỡng hộ: 

+ Cần phủ ngay bề mặt hở bằng các vật liệu đã được làm ẩm (nilon, bạt hay 

chất tạo màng ngăn nước bốc hơi…). Lúc này không tác động lực cơ học và tưới nước 

trực tiếp lên bề mặt bê tông để tránh bị hư hại bề mặt bê tông. Phải theo dõi để đảm 

bảo hạn chế bê tông bị mất nước. 

+ Cần tưới nước giữ ẩm liên tục bề mặt hở của bê tông cho tới khi ngừng quá 

trình bảo dưỡng. Thời gian bảo dưỡng tuỳ thuộc vào khí hậu từng vùng. 

+ Trong điều kiện bình thường: ngay sau khi đổ 4 giờ nếu trời nắng ta tiến hành 

che phủ bề mặt để tránh hiện tượng trầy mặt bê tông rất ảnh hưởng đến cường độ. 

Nhiệt độ 15ºC trở lên thì 7 ngày đầu phải tưới nước thường xuyên để giữ ẩm. Khoảng 

3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần. 

- Tháo khuôn: Bê tông đã đông cứng sẽ được tháo khuôn. Việc tháo khuôn 

không quá phức tạp do nằm ngang. Sau khi tháo khuôn, toàn bộ khuôn có thể tái sử 

dụng, giúp tiết kiệm, tránh lãng phí. 

(2) Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

Quy trình công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm dựa trên nguyên lý các vật 

liệu đầu vào được lựa chọn theo tiêu chuẩn chất lượng quy định và được đưa qua hệ 

Bê tông thương phẩm 

Xi măng Đá 1x2 Cát Nước 

Trạm trộn bê tông 
Nước thải 

Ồn, bụi 
Phụ gia bê tông 
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tổng hợp Hải Phong 
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thống nạp liệu, các nguyên liệu như cát sỏi, xi măng, tro bay, phụ gia, nước. Cân đong 

vật liệu để trộn bê tông phải đảm bảo theo đúng liều lượng của cấp phối do phòng thí 

nghiệm cấp đối với từng sản phẩm, không tự ý thay đổi. Sau khi định lượng bằng hệ 

thống cân đo được phối trộn với nhau trong quá trình quay ly tâm với tốc độ chậm tại 

nồi trộn sau 1,5-2 phút tạo ra bê tông thương phẩm, qua hệ thống kiểm soát đạt tiêu 

chuẩn qua hệ thống máng bê tông thương phẩm được đưa vào hệ thống xe bồn đi tiêu 

thụ sản phẩm. Vật liệu đổ vào máy trộn bê tông theo quy trình: đổ xi măng và cốt liệu 

(đá, cát) cùng một lúc đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại. Thời gian vận 

chuyển và đổ bê tông thương phẩm phải hợp lý tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, 

bị chảy nước xi măng. 

(3) Quy trình sản xuất cát nghiền 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất cát nghiền 

Thuyết minh quy trình:  

Đá nguyên liệu được máy xúc xúc vào phiễu máy nghiền. Sau khi nghiền qua 

máy, cát theo băng truyền đưa xuống bể nước rửa. Cuối cùng thu được cát thành 

phẩm. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản xuất các sản phẩm liên quan đến vật liệu xây dựng như bê tông thương 

phẩm, cấu kiện bê tông, cát nhân tạo,… 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu 

Cơ sở Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải Phong của Công 

ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hải Phong nằm gần khu vực trung tâm, nên rất thuận 

tiện cho việc tìm nguồn cung cấp nguyên liệu. Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất tại 

cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1.1. Tổng hợp nguyên liệu sử dụng trong 01 tháng sản xuất 

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng  

1 Cát m3 1.055 

2 Đá 1x2 m3 909 

3 Đá base m3 2.500 

4 Xi măng PCB40 tấn 488 

Đá nguyên liệu Máy nghiền  

 

Rửa cát 

 

Nước thải, Bùn thải 

Thành phẩm 

 

Ồn, bụi 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng  

5 Sắt kg 6.300 

6 Phụ gia lít 3.750 

7 Dầu DO lít 3.500 

(Nguồn: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong cung cấp) 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước 

- Nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh hiện tại:  

+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt của công nhân, nhân viên làm việc tại Công 

ty. Theo QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 100 lít/người/ngày 

đêm. Tổng số công nhân, nhân viên làm việc thường xuyên khoảng 12 người. Vậy, 

lượng nước sử dụng là: 12 người x 100 lít/người/ngày đêm = 1200 lít/ngày đêm = 

1,2m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp cho sản xuất: 

Nước cấp để phối trộn bê tông 150 lít/m3 x 360 m3/ngày = 54.000 lít/ngày = 

54m3/ngày (hệ số quy đổi bê tông thương phẩm 2,6tấn/m3). 

Nước cấp để phối trộn bê tông đúc cấu kiện và dưỡng hộ 2 lít/đơn vị x 27 đơn 

vị/ngày = 54 lít/ngày = 0,054m3/ngày. 

Nước cho tráng xe bồn và cối trộn bằng 10% nước sản xuất, lưu lượng nước 

cần sử dụng để tráng xe bồn là 5,4m3/ngày. 

Nước sử dụng để nghiền cát 2 m3 nước x 55m3/ngày = 110 m3/ngày (định mức 

2m3 nước/1m3 sản phẩm). 

Tuy nhiên, nước tráng xe bồn và nước nghiền cát được tận dụng lại khoảng 

80% (92,32m3/ngày) bơm tái sử dụng sản xuất, còn 20% (23,08m3/ngày) được thải bỏ 

theo bùn thải và bay hơi.  

Nước cấp cho các nhu cầu khác (tưới cây, rửa đường,…) khoảng 1m3/ngày. 

=> Tổng lưu lượng nước cấp dự án sử dụng khoảng 54 + 0,054 + 23,08 + 1= 

78,134m3/ngày. 

- Nguồn cung cấp nước:  

+ Nước cấp sinh hoạt Công ty sử dụng hệ thống nước sạch của Công ty TNHH 

một thành viên cấp nước Cao Bằng.  

+ Nước cấp sản xuất Công ty sử dụng nguồn nước mặt sông Bằng, nằm ở phía 

Bắc khu vực dự án. 

4.3. Nhu cầu về điện và nguồn cung cấp điện 

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện cung cấp chủ yếu cho mục đích vận hành các máy 

móc, thiết bị. Lượng điện điện tiêu thụ thực tế tại Công ty khoảng 15.500 kWh/tháng. 
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- Nguồn cung cấp điện: Cấp từ trạm biến áp hiện có của dự án gần nhà điều 

hành và trạm biến áp bến xe khách đáp ứng nhu cầu cho phụ tải điện sản xuất, chiếu 

sáng cho toàn bộ khu vực dự án. Xây dựng các tuyến hạ thế cấp điện sinh hoạt và 

chiếu sáng tiết diện dây dẫn XLPE 4x22. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tư: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng). Trong đó:  

- Vốn chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng). Chiếm 65,2% tổng 

vốn đầu tư. Tiến độ góp vốn trong năm 2022. 

- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 16.000.000.000 đồng. Tiến độ góp vốn trong 

năm 2022. 

5.2. Thông tin về quá trình hoạt động của dự án 

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 09 tháng 10 

năm 2020. Ngày 26, tháng 4 năm 2021, Công ty mua lại khu đất của Công ty cổ phần 

sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng với diện tích 3.217,0m2, hiện tại khu đất trong 

khu vực dự án .Tháng 05 năm 2021, Công ty hoàn tất thủ tục mua lại dự án “Xí nghiệp 

Bê tông đúc sẵn Cao Bằng, Trạm nghiền Clanhke xi măng công suất 15.000 tấn/năm” 

với Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng. Ngày 08 tháng 07 năm 

2022, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 872/QĐ – UBND với công 

suất dự kiến như sau: Công suất bê tông thương phẩm khoảng 936 tấn/ngày; Công suất 

nghiền cát khoảng 20.000m3/năm; Phân xưởng đúc cấu kiện bê tông khoảng 10.000 

đơn vị/năm; Trạm nghiền xi măng, clanker khoảng 12.000 tấn/năm (thực tế không 

nghiền xi măng). Ngày 29 tháng  năm 2022, Công ty thuê đất với Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Cao Bằng theo hợp đồng thuê đất số 49/HĐ – TĐ với diện tích 

11.932,3m2. 

Dự án thực hiện trên khu đất có tổng diện tích khoảng 15.149,3m2, thực hiện 

các hạng mục trạm nghiền cát nhân tạo, trạm trộn bê tông thương phẩm, phân xưởng 

đúc cấu kiện bê tông sau khi hoàn tất các thủ tục trên. Tuy nhiên, Công ty chưa thực 

hiện lập hồ sơ môi trường theo đúng trình tự và đã nhận Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 1832/QĐ-XPHC ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng. Sau khi nộp phạt vào ngân sách nhà nước, phía Công ty đã phối hợp 

với đơn vị tư vấn thực hiện lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT theo quy định.  
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tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

a. Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 08/07/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch BVMT thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg. Việc triển khai 

thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch như sau: 

Quy hoạch BVMT với Mục tiêu tổng quát: “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát 

được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi 

trường;....”. 

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải nguy hại: “Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất 

thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật”. 

Quá trình khai thác, hoạt động của dự án sẽ có những tác động đến các hợp 

phần môi trường. Tuy nhiên, để hạn chế các tác động xấu tới chất lượng các hợp phần 

môi trường, chủ dự án sẽ chủ động áp dụng các biện pháp giảm thiểu khả thi, đảm bảo 

không vượt giới hạn khả năng chịu tải của môi trường khu vực. 

Chủ dự án cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ theo các mục tiêu của quy hoạch bảo vệ 

môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

b. Sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg 

ngày của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11/2023 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể nội dung phù hợp như 

sau: 

- “Phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi 

trường; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với tiềm năng thế mạnh của 

Tỉnh, trọng tâm là công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp khai thác và 

chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim, công nghiệp cơ khí chế tạo phục vụ phát 

triển nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp điện tử dân dụng, công nghiệp hóa chất, 

hóa dược và dược, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, công nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng”.  

Như vậy, với công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng của dự án hoàn toàn phù 

hợp với nội dung của Quy hoạch. 

c. Sự phù hợp với các quy hoạch khác của tỉnh 
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- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Cao 

Bằng giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030. Cụ thể như sau: 

+ “Nhóm ngành công nghiệp nền tảng: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng, 

ngành sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất than cốc, ngành công nghiệp chế biến 

nông lâm sản thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, khai thác tiềm năng thế mạnh của 

tỉnh và đảm bảo tăng trưởng cho ngành công nghiệp đồng thời với các ngành kinh tế 

khác (ngành nông lâm thủy sản, ngành xây dựng, ngành dịch vụ thương mại), đến năm 

2025, chiếm tỷ trọng gần 40% trong cơ cấu công nghiệp tỉnh”. 

- Cơ sở không nằm trong khu vực quy hoạch an ninh quốc phòng, khu danh lam 

thắng cảnh, di chỉ khảo cổ, dân cư và các quy hoạch khác của địa phương. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Đặc trưng nước thải của Công ty là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

Tuy nhiên, đối với nước thải sản xuất Công ty tái sử dụng để sản xuất, không thải ra 

môi trường. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Công ty có lưu lượng trung bình khoảng 

1,2m3/ngày đêm. 

- Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Sông Bằng, cách Công ty khoảng 100m về 

phía Bắc thuộc địa phận tổ dân phố Nam Phong 3, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. 

- Đánh giá khả năng chịu tải:  

Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ Công ty đến chất lượng của 

nguồn nước sông Bằng thì trước hết phải đánh giá khả năng nhận thải hiện tại của sông 

Bằng và với khả năng đó có đáp ứng được nhu cầu xả thải của Công ty hay không, để 

xem xét mối tương quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải; Thông tư 02/2020/TT-

BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

thì sức chịu tải của nguồn nước, cụ thể như sau: 

* Công thức đánh giá: 

Ltn = (Ltđ - Lnn) x Fs 

Trong đó : 

Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, 

đơn vị tính là kg/ngày. 

Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với sông Bằng 

Giang, đơn vị tính là kg/ngày. 

Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng hiện có trong nguồn nước của sông 

Bằng Giang, đơn vị tính là kg/ngày. 

Fs: Hệ số an toàn. Fs = 0,3 - 0,7. 
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 Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

Ltđ = Qs x Cqc x 86,4 

Trong đó: 

Ltđ: (kg/ngày): là tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối 

với chất ô nhiễm đang xét. 

Qs: (m3/s) lưu lượng nước trung bình của sông Bằng Giang là 51,2m3/s (số liệu 

2023 do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cung cấp). 

Cqc: (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được quy định 

tại QCVN 08:2023/BTNMT, Bảng 2 mức B. 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (được chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Từ các giá trị Cqc, Qs ở trên ta có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối đa 

nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa sông Bằng có thể tiếp nhận (Ltđ) 

TT 
Thông số 

phân tích 
Đơn vị 

QCVN 08:2023/BTNMT 

(mg/l) 

Ltđ 

(kg/ngày) 

1 BOD5 mg/l ≤ 6 26.542,1 

2 COD mg/l ≤ 15 66.355,2 

3 TSS mg/l ≤ 100 442.368 

4 NH4
+ - N(1) mg/l 0,3(1) 1.327,1 

5 Tổng N mg/l ≤ 1,5 6.635,5 

6 Tổng P mg/l ≤ 0,3 1.327,1 

(1): Áp dụng Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức 

khỏe con người (QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng nước mặt) 

 Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước: 

Lnn = Cnn x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l. Cnn 

được xác định tại Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nước sông Bằng, giá trị đo 

trung bình của 2 đợt (Phiếu kết quả đính kèm phụ lục Báo cáo); 

Qs: (m3/s) lưu lượng nước trung bình của sông Bằng Giang là 51,2m3/s (số liệu 

2023 do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cung cấp). 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (được chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 
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Từ các giá trị Cnn, Qs đã xác định ở trên, ta có thể tính toán được tải lượng của 

các chất lượng nước hiện có trong nguồn nước như sau: 

Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nước sông Bằng 

TT Thông số phân tích Đơn vị 

Kết quả 

Đợt 1 Đợt 2 Trung bình 

1 BOD5 mg/l 5,3 5,5 5,4 

2 COD mg/l 12,5 12,7 12,6 

3 TSS mg/l 22,5 24,0 23,25 

4 NH4
+ - N mg/l 0,22 0,20 0,21 

5 Tổng N mg/l 0,95 0,90 0,925 

6 Tổng P mg/l 0,27 0,24 0,255 

* Vị trí lấy mẫu: Nước mặt sông Bằng cách dự án khoảng 100m về phía Bắc. 

Tọa độ: Kinh độ (E) = 106o12’04.2”; Vĩ độ (N) = 22o40’55.4”. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Đợt 1: Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 06/12/2023 – 07/12/2023; Ngày phân tích 

07/12/2023 – 14/12/2023;  

Đợt 2: Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 11/12/2023 – 12/12/2023; Ngày phân tích 

12/12/2023 – 19/12/2023. 

Bảng 2.3. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Lnn) 

TT Thông số phân tích Cnn (mg/l) Qs (m
3/s) Lnn (kg/ngày) 

1 BOD5 5,4 51,2 23.887,9 

2 COD 12,6 51,2 55.738,4 

3 TSS 23,25 51,2 102.850,6 

4 NH4
+ - N 0,21 51,2 929,0 

5 Tổng N 0,925 51,2 4.091,9 

6 Tổng P 0,255 51,2 1.128,0 

 Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải: 

Khả năng tiếp nhận nuớc thải của sông Bằng Giang tại khu vực nhận thải được 

tính như sau: 

Ltn = (Ltđ - Lnn) x Fs 

Trong đó:  

Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,6 

Bảng 2.4. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Bằng Giang tại khu vực 

nhận thải 

TT Thông số phân tích 
Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 BOD5 26.542,1 23.887,9 1.592,52 
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TT Thông số phân tích 
Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

2 COD 66.355,2 55.738,4 6.370,08 

3 TSS 442.368 102.850,6 203.710,4 

4 NH4
+ - N 1.327,1 929,0 238,86 

5 Tổng N 6.635,5 4.091,9 1.526,16 

6 Tổng P 1.327,1 1.128,0 119,46 

Kết luận: Từ kết quả tính toán thông số Ltn cho thấy sông Bằng có khả năng 

tiếp nhận đối với các thông số đặc trưng như COD, BOD5, TSS,...Các chỉ số Ltn>0, 

nguồn nước còn có khả năng tiếp nhận nước thải của Công ty. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

1.1.1. Quy mô chất thải: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất được xác 

định theo công thức thực nghiệm sau: 

Q = 2,78 × 10-7×  × F × h   

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng nước mưa (m3/s). 

- 2,78 x 10-7- Hệ số quy đổi đơn vị. 

- : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc ( = 0,8). 

- h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h). 

- F: Diện tích khu vực thực hiện dự án, F = 15.149,3m2. 

Thay các giá trị trên vào công thức tính toán, ta xác định được lưu lượng nước 

mưa chảy tràn qua khu vực thực hiện dự án vào khoảng 0,003 m3/s.  

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: Với nước mưa chảy tràn, mức độ ô 

nhiễm chủ yếu là từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy 

trên bề mặt đến 15 - 20 phút sau đó).   

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ tại khu vực thực hiện dự án được 

xác định theo công thức sau: 

M = Mmax (1-e-kz.t).F (kg)   

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình quản lý môi trường nước - NXB Khoa học 

kỹ thuật - Hà Nội - 2002) 

Trong đó: 

- Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực thi công. 

- Mmax = 250 kg/ha.  

- Hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày. 

- t: Thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày. 

- F: Diện tích khu vực tính toán, F = 1,51493ha.  

Từ công thức tính toán trên, ta tính được lượng chất bẩn trong nước mưa chảy 

tràn qua khu vực thực hiện dự án tích tụ trong 15 ngày vào khoảng 377,8kg. 

1.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 



20 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa khu vực nhà điều hành và gara xe xây dựng 

rãnh thoát nước có kích thước (dài x rộng x sâu) khoảng (152 x 0,4 x 0,4)m, kết cấu 

móng rãnh đệm bê tông đá dăm dày 100, thân rãnh trát vữa XM 75# dày 20, nắp tấm 

đan BTCT có lỗ dày 60. Sau thu gom, nước được thoát ra hệ thống cống thoát nước 

chung của khu vực. 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa khu vực nhà điều hành và gara xe 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa khu vực nhà xưởng sản xuất xây dựng rãnh 

thoát nước có kích thước (dài x rộng x sâu) khoảng (167 x 0,4 x 0,4)m, kết cấu móng 

rãnh đệm bê tông đá dăm dày 100, thân rãnh trát vữa XM 75# dày 20, rãnh hở. Sau thu 

gom, nước được thoát ra suối nằm giáp dự án về phía Tây.  

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa khu vực nhà xưởng sản xuất 

Quy trình vận hành: Tự chảy. 

Để việc thoát nước mưa được đảm bảo, Công ty cũng đã thực hiện:  

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu 

thoát một cách triệt để không gây ứ đọng, ngập lụt.  

- Thu gom rác sinh hoạt, sản xuất thường xuyên, đảm bảo không đổ rác vào hệ 

thống thoát nước.  

1.2. Thu gom, thoát nước thải  

1.2.1. Quy mô chất thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Lưu lượng: Với tổng số cán bộ công nhân có mặt làm việc mỗi ngày tại mỏ là 

12 người (định mức nước cấp sinh hoạt 100 lít/người/ngày, lượng nước thải phát sinh 

chiếm 100% lượng nước cấp). Vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 

1,2m3/ngày. 

* Nước thải sản xuất 

Trong quá trình sản xuất, nước thải chủ yếu từ hoạt động tráng xe bồn, cối trộn 

và từ hoạt động nghiền cát nhân tạo. Lưu lượng nước thải sản xuất lớn nhất khoảng 

115,4m3/ngày. Tuy nhiên, lượng nước thải được bơm tuần hoàn tận dụng lại cho quá 

trình trộn bê tông chiếm 80% lượng nước cấp (92,32m3), còn lại nước thải thất thoát 

do bay hơi, bám dính theo bùn thải, thẩm thấu chiếm 20% lượng nước cấp (23,08m3). 

Nước mưa 
Hệ thống rãnh thoát 

nước mưa 
Suối  

Nước mưa 

Cống thoát nước 

chung của khu 

vực  

Hệ thống rãnh 

thoát nước mưa 

Sông Bằng 

Giang  



21 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải  

* Nước thải sinh hoạt 

a. Công trình thu gom, thoát nước thải: 

Nước thải từ xí, tiểu, nước rửa chân tay,... được thu gom vào bể tự hoại 03 ngăn 

thể tích 4m3, sau đó dẫn nước thải theo ống HDPE Ø32 vào hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

b. Điểm xả nước thải sau xử lý: Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Bằng Giang 

cách dự án khoảng 100m về phía Bắc. 

c. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

Mạng lưới thu gom, thoát nước thải của dự án được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ minh họa mạng lưới  thu gom thoát nước thải 

Mô tả sơ đồ thu gom, thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được 

thu gom và xử lý tại bể tự hoại 03 ngăn, nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho 

phép (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt) được dẫn bằng ống nhựa HDPE Ø32 vào rãnh thoát nước mưa văn phòng, sau đó 

dẫn vào cống thoát nước chung khu vực, nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Xả nước thải gián đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân, nhân viên tại Công ty. 

- Lưu lượng nước thải lớn nhất: 1,2m3/ngày đêm tương đương 0,05 m3/giờ. 

* Nước thải sản xuất: 

a. Công trình thu gom nước thải: 

Nước thải trạm trộn bê tông thương phẩm được dẫn lần lượt vào 04 bể có tổng 

thể tích 52,92m3. Nước thải được thu gom vào bể thu, sau đó qua bể lắng 1, sang bể 

lắng 2, cuối cùng dẫn vào bể lắng 3. Kích thước các bể như sau:  

- Bể thu có thể tích khoảng 19,8m3, kích thước (dài x rộng x sâu) khoảng (6 x 

3 x (1-1,2))m; 

- Bể lắng 1 thể tích khoảng 21,6m3, kích thước (dài x rộng x sâu) khoảng (6 x 

3 x 1,2)m; 

Nước thải 

sinh hoạt 

Bể tự 

hoại 

Rãnh thoát 

nước mưa VP 

Ống Ø32  

Sông Bằng 

Giang 
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chung khu vực 
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tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Bể lắng 2, bể lắng 3 thể tích mỗi bể khoảng 5,76m3, kích thước (dài x rộng x 

sâu) khoảng (3 x 1,6 x 1,2)m.  

Sau đó tại bể lắng 3 nước thải được tuần hoàn lại sử dụng để trộn bê tông theo 

ống dẫn ngầm HDPE Ø43 dài 20m. 

Nước thải nghiền cát nhân tạo được thu gom vào 03 bể lắng kích thước (dài x 

rộng x sâu) khoảng (19,6 x (5-7) x (1-2))m, nền dốc cao dần phía bể 3, sau đó tại bể 3 

nước thải được bơm tuần hoàn sang bể lắng 1 tại trạm trộn bê tông theo ống HDPE 

Ø43 dài 76m. 

b. Điểm xả nước thải sau xử lý: Không xả ra môi trường. 

c. Mạng lưới thu gom nước thải: 

Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất của dự án được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ minh họa mạng lưới  thu gom nước thải trạm trộn bê tông 

thương phẩm 

Mô tả sơ đồ thu gom nước thải: Nước thải từ trạm trộn được thu gom và xử lý 

tại 04 bể có chức năng lắng, sau khi lắng được dẫn bằng ống nhựa HDPE Ø43 ngầm 

vào bể chứa nước trạm trộn 55m3 để tiếp tục sản xuất bê tông thương phẩm. 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ minh họa mạng lưới thu gom nước thải trạm nghiền cát 

Mô tả sơ đồ thu gom nước thải: Nước thải từ trạm nghiền cát được thu gom và 

xử lý tại 03 bể lắng, tại bể 3 nước thải được dẫn bằng ống nhựa HDPE Ø43 dẫn vào bể 

lắng 1 của trạm trộn bê tông thương phẩm để tái sử dụng cho trạm trộn. 

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức. 

- Chế độ xả nước thải: Xả nước thải gián đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu của 

khách mua hàng. 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải trạm 

trộn bê tông 
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tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải → Bể tự hoại 03 ngăn → Rãnh thoát nước 

mưa văn phòng → Cống thoát nước chung khu vực → Sông Bằng Giang. 

- Thuyết minh quy trình: Nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý tại 01 bể tự 

hoại 3 ngăn thể tích 4m3, kích thước (dài x rộng x sâu) là (2 x 1,35 x 1,5)m. Nước sau 

xử lý đạt quy chuẩn được thoát ra theo rãnh thoát nước mưa khu vực văn phòng, dẫn 

vào cống thoát nước chung khu vực, nguồn tiếp nhận là Sông Bằng Giang cách dự án 

khoảng 100m về phía Bắc. 

* Bể tự hoại: 

- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Hình ảnh minh hoạ cấu tạo của bể tự hoại 

- Kết cấu bể tự hoại: Bể xây bằng gạch đặc, vữa XM mác 75. Mạch xây phải 

đông đặc, trát bằng vữa XM mác 75 dày 30, trát làm 2 lớp (mỗi lớp dày 15). Đánh màu 

bằng xi măng nguyên chất. Tấm đan đậy bể tự hoại bằng bê tông cốt thép mác 200. 

- Quy trình xử lý: Toàn bộ nước thải của nhà vệ sinh được thu gom, xử lý bằng 

01 bể tự hoại, chia làm 03 ngăn. Tại đây nước thải thô được đưa vào ngăn thứ nhất của 

bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ 

lượng chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn 

tiếp theo, nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với vi sinh 

vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất hữu cơ 

được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển 

của chúng. Cũng nhờ ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được 

bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng hai pha (lên men axít và lên men kiềm). Quần thể vi 

sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở những 

ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axít sẽ chiến ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, các vi 

khuẩn tạo methan sẽ là chủ yếu. 

* Đánh giá khả năng xử lý nước thải: 

Lưu lượng: Với tổng số cán bộ công nhân có mặt làm việc mỗi ngày tại cơ sở là 

12 người, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1,2m3/ngày. 

* Đánh giá khả năng lắng đọng nước thải: 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Tổng số lượng số lượng cán bộ, công nhân là 12 người, thì thể tích yêu cầu cho 

bể được tính toán theo công thức sau: 

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: W = Wi + Wb (Nguồn: TCVN 7957:2008). 

Trong đó: 

Thể tích phần lắng: Wi= (a*N*T)/1000 = (100*12*2)/1000 = 2,4 (m3) 

Thể tích phần chứa bùn: Wb= (b*N*t)/1000 = (0,1*12*365)/1000 = 0,438 (m3) 

Trong các công thức trên: 

+ a: Tiêu chuẩn nước thải từ nhà vệ sinh (100 lít/ngày.đêm); 

+ b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày 

đêm; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút 

cặn dưới một năm thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08 

l/ng.ngày.đêm; 

+ N: Số người sử dụng (12 người) 

+ T: Thời gian lưu nước, (chọn T là 2 ngày). 

+ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại. (chọn t = 365 ngày) 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại cần xây dựng là: W = Wi + Wb = 2,4 + 0,438 = 

2,838 m3. 

Như vậy, bể tự hoại dung tích 4m3 hoàn toàn đáp ứng được khả năng lắng và xử 

lý nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân tại dự án. 

* Đánh giá khả năng chứa nước thải: 

Lưu lượng nước thải là 1,2m3/ngày. Dung tích chứa của bể tự hoại là 4m3, hoàn 

toàn đáp ứng được khả năng chứa nước thải từ quá trình sinh hoạt của dự án.  

- Quá trình vận hành, để tăng khả năng xử lý của bể, Chủ dự án sẽ thường 

xuyên bổ sung chế phẩm vi sinh. 

b. Nước thải sản xuất 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải sản xuất → Bể lắng → Tuần hoàn để sản 

xuất. 

- Thuyết minh quy trình: Nước thải sản xuất không thải ra môi trường mà lắng 

tại bể lắng rồi bơm tuần hoàn lại để tiếp tục sản xuất. 

- Kết cấu bể lắng:  

+ Tại trạm trộn bê tông thương phẩm: Hình dạng, kích thước bể xử lý theo thiết 

kế dây chuyền sản xuất gồm 04 bể lắng cặn tổng thể tích 52,92m3; Trong đó: Bể thu có 

thể tích khoảng 19,8m3, Bể lắng 1 thể tích khoảng 21,6m3; Bể lắng 2, bể lắng 3 thể tích 

mỗi bể khoảng 5,76m3. Kết cấu: Thành dày 220 xây gạch đặc VXM M100#, đáy bể đổ 

BT đá dăm M250#, trát láng thành và đáy bể VXM 75#. 
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+ Tại trạm nghiền cát: Bể lắng cát kích thước cơ bản (dài x rộng x sâu) khoảng 

(19,6 x (5-7) x (1-2))m chia 3 bể, nền dốc cao dần phía ngăn bể 3, thể tích khoảng 

176,4m3 (tính theo số trung bình khoảng kích thước). Kết cấu: Thành, tường chắn và 

đáy đổ BT M250# đá dăm 1x2. 

* Đánh giá khả năng xử lý nước thải: 

Lưu lượng nước thải sản xuất lớn nhất phát sinh khoảng 115,4m3/ngày. Trong 

đó: Nước thải trạm trộn bê tông khoảng 5,4m3/ngày, nước thải trạm nghiền cát khoảng 

110m3/ngày. 

* Đánh giá khả năng lắng đọng nước thải: 

Dự kiến thời gian lắng của bể là 1,5 ngày, lưu lượng nước như sau: 

- Trạm trộn bê tông: 5,4 x 1,5 = 8,1m3; 

- Trạm nghiền cát: 110 x 1,5 = 165m3. 

Như vậy, bể lắng tại trạm trộn bê tông dung tích 52,92m3 và bể lắng tại trạm 

nghiền cát dung tích 176,4m3 hoàn toàn đáp ứng được khả năng lắng và xử lý nước 

thải sản xuất tại dự án trong khoảng thời gian lưu nước là 1,5 ngày.  

* Đánh giá khả năng chứa nước thải: 

Lưu lượng nước thải là 115,4m3/ngày. Dung tích chứa của 02 bể lắng là 222m3, 

hoàn toàn đáp ứng được khả năng chứa nước thải từ quá trình sản xuất của dự án.  

- Quá trình vận hành, để tăng khả năng xử lý của bể, Chủ dự án sẽ thường 

xuyên nạo vét bùn thải. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động, Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp 

Hải Phong phát sinh bụi và khí thải từ các nguồn như sau: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải, bốc xúc, tập kết nguyên 

vật liệu, sản phẩm. 

- Bụi phát sinh từ quá trình cấp liệu, quá trình nghiền sàng. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ trạm trộn bê tông thương phẩm. 

2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải do các phương tiện vận 

tải, bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu, sản phẩm 

- Công ty đã đổ bê tông đường giao thông nội bộ và thường xuyên vệ sinh nhằm 

giảm lượng bụi phát tán vào không khí. 

- Phun nước, tạo ẩm sân bãi nhằm giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra 

vào Công ty nhất là vào mùa nóng. Phun nước tạo độ ẩm tại khu vực bãi tập kết vật 

liệu cát, đá... Tần suất phun tối thiểu 01 lần/ngày. 
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- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của 

các phương tiện này. 

- Trong quá trình bốc xúc vật liệu, phun nước tạo ẩm vào khu vực tập kết 

nguyên vật liệu trước khi bốc lên xe. 

- Làm vệ sinh sạch sẽ các thùng xe, kiểm soát chặt chẽ việc rửa bánh xe trước 

khi xe chở sản phẩm đi tiêu thụ để hạn chế rơi vãi trên đường. 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển phải đảm bảo vận hành theo Luật giao 

thông đường bộ. 

- Chủ phương tiện tham gia giao thông vận chuyển xi măng, cát, đá có bảng 

đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái xe, cam kết không chở quá tải trọng cho phép. 

- Lập kế hoạch sản xuất và vận chuyển hợp lý, kiểm soát được tốc độ vận 

chuyển 20km/h và khoảng cách giữa các xe là 50m.  

- Với các xe vận chuyển nguyên vật liệu cần phải sử dụng bạt che để giảm 

lượng bụi phát tán vào không khí. 

- Khi vận chuyển các cấu kiện đúc sẵn, cần tuân theo các yêu cầu sau: 

+ Bốc, dỡ các cấu kiện đúc sẵn lên phương tiện vận chuyển hay kê xếp trên 

công trường phải tuân theo đúng sơ đồ giằng néo móc cẩu đã chỉ dẫn trong thiết kế tổ 

chức thi công. Việc xếp đặt phải đảm bảo đúng trình tự và vị trí quy định trong thiết 

kế. 

+ Các cấu kiện phải được kê, tựa trên các tấm đệm, chèn, lót chuyên dùng bằng 

gỗ và phải đặt đúng vị trí được quy định theo quy trình kê xếp sản phẩm của nhà sản 

xuất. Khi xếp nhiều cấu kiện chồng lên nhau, phải xếp các tấm có cùng chiều dài và 

các gối kê phải đặt tại cùng một điểm. 

- Chiều dài của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với chiều dài của cấu 

kiện, chiều dài phần thừa ra không được vượt quá chiều dài cho phép trong quy định 

của thiết kế về kê xếp vận chuyển cấu kiện. 

- Không chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm trên các đường địa phương có 

trường học ở sát đường vào các khoảng thời gian 6 - 8 giờ; 11 - 12 giờ, 13 -14 giờ và 

16 - 18 giờ. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình cấp liệu, quá trình nghiền 

sàng 

- Giảm thiểu bụi từ quá trình nghiền, sàng: Tại hệ thống nghiền cát, đá trong khi 

nghiền được tưới nước liên tục vào phễu nghiền. 

- Giảm thiểu bụi, cát bay từ bãi chứa sản phẩm: Phun nước trực tiếp lên bãi 

chứa sản phẩm với tần suất 02 lần/ngày nhằm hạn chế bụi, cát bay. 
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- Giảm thiểu bụi do quá trình vận chuyển: Tưới nước quãng đường vận chuyển 

trong khuôn viên nhà máy với tần suất 02 lần/ngày. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ trạm trộn bê tông thương phẩm 

- Sử dụng công nghệ hiện đại, điều khiển tự động, cối trộn nguyên liệu là thiết 

bị kín. 

- Hệ thống băng tải chuyển cốt liệu cát, đá được che kín nhằm hạn chế bụi phát 

tán ra môi trường xung quanh.  

- Dùng xe téc chuyên dụng để vận chuyển và tự bơm xi măng lên si lô nên hạn 

chế được lượng bụi phát sinh. Đồng thời, đỉnh si lô có bộ phận lọc bụi và giũ bụi tự 

động để thu hồi xi măng trong si lô. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Quy mô chất thải: 

Trong giai đoạn hoạt động, với 12 cán bộ, nhân viên làm việc. Theo tổ chức y tế 

thế giới WHO thì lượng rác sinh hoạt phát sinh tính trên đầu người là khoảng 0,5 

kg/người/ngày, với số lượng nhân viên là 12 người thì khối lượng rác thải sinh hoạt 

phát sinh là: 12 người x 0,5 kg/người/ngày = 6 kg/ngày tương đương khoảng 1,8 

tấn/năm. Thành phần chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bao bì đựng thức ăn, thức ăn 

thừa… 

Tuy thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, nhưng nếu không được 

quản lý, thu gom, xử lý kịp thời thì có thể gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường 

nước và môi trường không khí xung quanh khu vực công trình. Đây cũng là môi 

trường thuận lợi để các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như ruồi, muỗi, 

chuột, gián… Các sinh vật gây bệnh này tồn tại và phát triển gây ra các dịch bệnh. 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đang thực hiện các biện pháp xử lý như sau: Phân loại rác thải sinh 

hoạt thành 3 loại là chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải nguy hại; chất 

thải rắn còn lại. 

+ Đối với loại có khả năng tái chế, tái sử dụng: Với rác thải vô cơ như giấy, 

nhựa, kim loại… được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; rác thải hữu 

cơ như rau, củ, hoa quả, thức ăn thừa… được tận dụng cho công nhân làm thức ăn 

chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.    

+ Đối với chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy thải, … 

tập trung vào thùng chứa, chứa trong kho chứa chất thải nguy hại của Công ty. 

+ Đối với chất thải rắn còn lại (sành sứ, thuỷ tinh, túi nilon…) thực hiện thu 

gom vào 03 thùng rác thể tích 15lít/thùng đặt tại các khu vực văn phòng, nhà vệ sinh... 
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Sau đó, tập trung vào 02 thùng rác 60 lít/thùng trong khuôn viên văn phòng, cuối ngày 

đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý hợp vệ sinh.  

Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Nga Hải đến thu gom chất thải phát 

sinh theo đúng quy định (theo hợp đồng cung cấp dịch vụ số 26/HĐVS-NH ngày 03 

tháng 01 năm 2025 giữa Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong và Công ty 

TNHH Nga Hải về việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2025). 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Quy mô chất thải: 

Đá, cát và vữa bê tông rơi vãi tại dây chuyền trộn bê tông thương phẩm. Đây là 

nguồn thải đáng quan tâm trong dây chuyền sản xuất. Toàn bộ dây chuyền sản xuất 

đều khép kín nên ước tính lượng nguyên liệu và sản phẩm thất thoát trong quá trình 

sản xuất chỉ khoảng 0,1% sản phẩm đầu ra và tính toán theo công suất sản xuất tối đa 

tại dự án thì lượng chất thải rắn này khoảng 0,936 tấn/ngày tương đương 

0,468m3/ngày (hệ số quy đổi đá, cát, bê tông rơi vãi khoảng 2 tấn/m3). Lượng chất thải 

này nếu không được thu gom, xử lý định kỳ mà để tích tụ lâu ngày và thải ra khuôn 

viên dự án bừa bãi sẽ làm chiếm dụng diện tích đất và gây mất mỹ quan khu vực. Tuy 

nhiên, đây là nguồn thải có thể tái sử dụng vào những mục đích khác nhau như bổ 

sung vào nền đường giao thông nội bộ và nền đường giao thông đối ngoại nên tác 

động của nguồn này xem như không đáng kể. 

Chất thải rắn sản xuất chủ yếu là chất thải rắn từ quá trình nghiền sàng, tuyển 

rửa cát, rửa bồn xe,..: thành phần là chủ yếu là bùn thải lẫn theo nước trong quá trình 

tuyển rửa với khối lượng khoảng 1% công suất sản xuất tối đa tại dự án. Công suất bê 

tông thương phẩm khoảng 360m3/ngày, công suất nghiền cát khoảng 55m3/ngày. Như 

vậy, khối lượng bùn thải khoảng 4,15 m3/ngày, tương đương với 1.245 m3/năm (số 

ngày làm việc trong năm là 300 ngày). 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sản xuất 

- Đối với các loại đất, đá thải rơi vãi phát sinh từ công đoạn phối trộn 

nguyên liệu và  tại các băng tải: kiểm tra các thông số của máy cấp phối, trộn để 

không phát sinh nguyên vật liệu dư thừa, thu gom và tái sử dụng lại cho sản xuất. 

- Thành phẩm lỗi hỏng chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được điều chế phối trộn lại 

cho đạt tiêu chuẩn và cung cấp cho các công trình đang thực hiện. 

- Đối với các loại chất thải rắn như giấy, bao bì xi măng, sắt vụn, … được 

thu gom để bán phế liệu. 

- Lượng bùn khoảng 1.245m3/năm được nạo vét định kỳ được tập trung tại bãi 

chứa và được bán cho tổ chức, cá nhân san lấp mặt bằng. 

Với những biện pháp như trên các loại chất thải rắn xây dựng sẽ được quản lý 

chặt chẽ và giảm thiểu triệt để những tác động có thể có đối với môi trường. 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Quy mô chất thải 

Chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty không nhiều chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt, dầu nhớt thải... Khối lượng cụ thể:  

Bảng 3.1. Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn  tại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 
Mã số CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt, bao tay dính 

dầu 

Rắn 4 18 02 01 

2 Dầu, nhớt thải Lỏng 10 17 07 03 

Tổng cộng  14  

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 01 năm trung bình khoảng 

174kg, được thu gom và lưu giữ đúng quy định. 

b. Công trình lưu giữ, xử lý CTNH 

Biện pháp quản lý chất thải nguy hại đang được áp dụng tại Công ty như sau:  

- Thu gom, phân loại CTNH, tập kết vào 02 thùng phi, thể tích 200lít và các can 

nhựa đặt trong kho chứa chất thải nguy hại. Kho diện tích 22,68m2, kích thước (dài x 

rộng) là (5,4 x 4,2)m. Kết cấu nhà kho: Nhà chứa có mái tôn, tường xây gạch, nền láng 

xi măng, cửa được dán biển dấu hiệu cảnh báo. Các loại CTNH đều được phân loại, 

dán nhãn đảm bảo theo quy định. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu 

sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như: Cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Biện pháp quản lý CTNH khác: 

+ CTNH được quản lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

+ Cam kết thu gom triệt để, lưu giữ chất thải nguy hại trong thùng phuy đặt 

trong kho chứa đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sư ̣cố xảy ra. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý để xử lý chất 

thải nguy hại theo quy định. 

+ Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm lồng ghép với 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường của dự án (kỳ báo cáo từ tháng 01 đến hết ngày 31 
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tháng 12) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào 

Công ty; máy móc, thiết bị sản xuất tại nhà xưởng. 

Công ty đang thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 20 km/h, hạn chế bóp còi. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất:  

+ Lựa chọn thiết bị của nhà sản xuất uy tín, máy móc vận hành có độ ồn thấp. 

+ Máy móc thiết bị được lắp đặt chắc chắn, có đệm cao su chống rung. 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị.  

+ Trang bị nút bịt tai cho công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn cao. 

+ Nhà xưởng được xây dựng cao thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng 

rãi.  

+ Móng, máy đúc đủ khối lượng, sử dụng bê tông mác cao, tăng chiều sâu 

móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền. 

+ Quy hoạch, sắp xếp hợp lý các dây chuyền, các trạm trộn, các thiết bị gây ồn 

lớn như trạm trộn bê tông, xe bơm bê tông, trạm nghiền cát,…đặt xa khu vực nhà điều 

hành,… 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn (Áp dụng đến hết ngày 31/12/2026); QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Áp dụng bắt đầu từ ngày 

01/01/2027).  

- Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung (Áp dụng đến hết ngày 31/12/2026); QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (Áp dụng bắt đầu từ ngày 

01/01/2027). 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ 

Công ty đã áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu sự cố cháy nổ như sau: 

- Tất cả các phương tiện PCCC cho xưởng sản xuất đảm bảo đạt Tiêu chuẩn 

TCVN 3890:2009.  
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- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị hợp lý, gọn gàng và có khoảng cách an 

toàn cho công nhân. 

- Trang bị hệ thống chống sét cho toàn bộ các khu vực trong nhà máy để tránh 

hiện tượng sét đánh gây ra cháy nổ.  

- Các máy móc, thiết bị có bảng hướng dẫn kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật.  

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc. 

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc thiết bị.  

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy 

hiệu quả bao gồm bình CO2, vật liệu dập lửa khác như cát, bọt dập lửa, đặt chúng tại 

những vị trí thích hợp để tiện việc sử dụng và thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt 

động tốt của các công cụ này.  

- Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện phải đảm bảo đúng quy 

định, tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện trong nhà 

xưởng, nhà kho và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không bố trí vật tư hàng 

hóa dễ cháy gần dây dẫn, bóng đèn, ổ cắm, cầu dao.  

- Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

* Ứng phó khẩn cấp khi sự cố cháy xảy ra: 

Để ứng phó với sự cố cháy nổ, Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Báo động đến toàn bộ nhân viên về sự cố, cắt điện toàn bộ khu vực xảy ra sự 

cố. 

- Tổ chức chữa cháy bằng các loại trang thiết bị chữa cháy tại chỗ đã có sẵn để 

dập lửa và chống cháy lan ra khu vực xung quanh. 

- Quá trình báo cháy phải liên hệ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (qua số 

điện thoại 114 hoặc app báo cháy 114), chính quyền địa phương, lực lượng công an, 

quân đội đóng trên địa bàn để phối hợp chữa cháy. 

- Di chuyển các tài sản, vật tư, hồ sơ, tài liệu quanh khu vực xảy ra cháy đến 

nơi an toàn. Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy và khu vực có nguy cơ cháy 

lan. Nếu có người bị nạn phải sơ cứu tại chỗ và đưa đi bệnh viện khẩn cấp. 

- Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt phải báo cáo tình hình, diễn 

biến đám cháy, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu... và đồng thời tiếp tục 

tham gia cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ theo sự phân công. 

- Liên hệ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội đóng trên 

địa bàn để phối hợp chữa cháy. 

Tất cả các nội dung trên được thực hiện theo luật pháp về Phòng chống cháy nổ 

và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ. Khi xảy ra sự 
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cố cháy nổ Công ty sẽ huy động lực lượng tại chỗ và kết hợp với lực lượng của địa 

phương để ứng cứu. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập lụt 

- Theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến 

của mưa, bão nhằm có phương án đối phó kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước để đảm bảo 

được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất. 

- Dự án đã hoạt động từ năm 2003 đến nay chưa xảy ra tình trạng ngập lụt. Tuy 

nhiên, trước mùa mưa bão Công ty sẽ tiến hành kiểm tra các công trình như nhà 

xưởng, hệ thống mương thoát nước. Nếu xảy ra sạt lở, ách tắc, bồi lấp, Công ty sẽ có 

tiến hành các biện pháp khắc phục ngay. Đồng thời tiến hành nạo vét định kỳ mương 

thoát nước, để đảm bảo hiệu quả xử lý và tiêu thoát nước. 

6.3. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra khi nhà máy đang hoạt động. Nguyên nhân 

chủ yếu là do: 

• Bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc thiết bị. 

• Bất cẩn về điện. 

• Người lao động làm việc sai quy trình. 

• Tình trạng sức khoẻ của công nhân không tốt: ngủ gật trong lúc làm việc, 

làm việc quá sức gây choáng… 

• Bất cẩn của công nhân trong quá trình nhập xuất nguyên, nhiên vật liệu. 

• Bất cẩn của công nhân khi di chuyển trong nhà máy có thể gây tai nạn 

giao thông từ xe tải, xe bồn,… hoạt động trong nhà máy. 

Xác suất xảy ra sự cố: Tùy thuộc vào ý thức chấp hành nội quy và quy tắc 

an toàn lao động trong sản xuất của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. Các 

tác động có thể có đối với con người: thương tật các loại, bệnh nghề  nghiệp hoặc 

thiệt hại tính mạng. Để đảm bảo an toàn lao động, dự án sử dụng các giải pháp 

sau: 

- Hướng dẫn nhân viên am hiểu nguyên tắc phòng chống cháy nổ, cách sử 

dụng các thiết bị điện an toàn, đúng quy cách. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (ủng, nón, bao tay, khẩu trang,…) và 

yêu cầu công nhân sử dụng khi làm việc. 

- Trang bị tủ thuốc y tế, phòng y tế để ứng cứu kịp thời khi có tai nạn lao 

động xảy ra. 

- Đóng phí bảo hiểm đúng quy định và khám sức khỏe định kỳ cho những 

công nhân làm việc thường xuyên tại dự án. 
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- Lắp đặt nội quy hoạt động cho từng khu vực sản xuất, nơi lưu chứa 

nguyên vật liệu, hóa chất,... để yêu cầu nhân viên, khách hàng thực hiện. 

Ứng phó ngừa tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị  

tai nạn lao động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp 

khẩn cấp, trạm xá, bệnh viện,… tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn 

đến trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị 

nạn. 

6.4. Tai nạn giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây tác động đến tình hình giao thông khu 

vực do sự tập trung một lượng lớn công nhân. Các tác động có thể kể đến là gây 

tắc nghẽn hệ thống giao thông, làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao 

thông tại khu vực dự án giờ cao điểm. Với những tác động như trên sẽ dẫn đến 

những tác động kéo theo như gia tăng tình hình tai nạn giao thông, gia tăng lượng 

khói bụi phát sinh tại khu vực do hoạt động của các phương tiện vận chuyển. 

Để đảm bảo an toàn giao thông dự án áp dụng giải pháp sau: 

- Phân công điều khiển phương tiện giao thông cho người có giấy phép 

hành nghề và trong người không có nồng độ cồn. Thiết lập nội quy ràng buộc 

nhân viên nghiêm túc chấp hành luật giao thông. 

- Yêu cầu khách liên hệ không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường trong quá 

trình xuất nhập hàng hay chờ đưa đón công nhân làm việc tại dự án. 

- Đăng kiểm phương tiện chuyên chở đúng quy định, không vận chuyển 

quá tải trọng cho phép, không dùng phương tiện chuyên chở quá hạn đăng ký, quá 

thời hạn. 

- Yêu cầu nhân viên cài chốt và khóa cẩn thận thùng xe để phòng chống  rơi 

vãi nguyên liệu, sản phẩm khi phương tiện lưu thông. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Công ty đã được cấp Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của 

dự án phân xưởng đúc cột điện Nà Tanh Cao Bằng số 72/XN-MTg của Sở Khoa học 

Công nghệ và Môi trường tỉnh Cao Bằng ngày 18 tháng 5 năm 1999; Phiếu xác nhận 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của dự án trạm nghiền xi măng công suất: 

15.000 tấn/năm số 41/XN-MTg của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng ngày 3 tháng 4 năm 2002, tuy nhiên, sản phẩm của 2 dự án trên đã không còn 

thực hiện sản xuất, thay đó là các sản phẩm bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông và 
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cát nghiền nhân tạo. Do đó, các nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án 

thay đổi hầu như toàn bộ so với 02 bản đăng ký đã được xác nhận và được cập nhật 

theo hiện trạng thời điểm lập Báo cáo.   
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân, lưu lượng phát sinh 

khoảng 1,2m3/ngày;  

- Nguồn số 02: Nước thải từ trạm trộn bê tông thương phẩm. Lượng nước thải 

lớn nhất phát sinh là 5,4 m3/ngày; 

- Nguồn số 03: Nước thải từ trạm nghiền cát. Lượng nước thải lớn nhất phát 

sinh khoảng 110 m3/ngày; 

Nước thải sản xuất từ trạm trộn bê tông (Nguồn số 02) và trạm nghiền cát 

(Nguồn số 03) tổng lưu lượng là 115,4m3/ngày được lưu hồi khoảng 80% 

(92,32m3/ngày) cấp cho quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và phần còn lại 

khoảng 20% (23,08m3/ngày) thất thoát do bay hơi, bám dính theo bùn thải, thẩm thấu. 

Nước thải sản xuất sau khi lắng được tuần hoàn lại cho quá trình trộn bê tông 

thương phẩm và không thải ra ngoài môi trường, không thuộc đối tượng phải cấp phép 

đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận  nước 

thải, vị trí xả nước thải 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại dự án. 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Rãnh thoát nước mặt sau nhà vệ sinh. 

1.2.2. Vị trí xả nước thải: 

- Cửa xả sau bể tự hoại tại khu nhà điều hành. 

- Tọa độ vị trí điểm xả: X(m): = 2509012; Y(m): = 546266 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

1.2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 1,2 m3/ngày đêm tương đương tính trung 

bình khoảng 0,05 m3/giờ. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Xả thải gián đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt của 

cán bộ công nhân tại dự án. 

- Chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

môi trường QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt (cột B); QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột B), cụ thể như sau: 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bảng 4.1. Thông số và giá trị giới hạn cấp phép đối với nước thải sinh hoạt 

STT 
Thông số ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn Tần suất 

quan trắc 

định kỳ, tự 

động liên tục 

QCVN 

14:2008/BTNM

T (cột B) 

QCVN 

14:2025/BTNM

T (cột B) 

1 pH - 5 ÷ 9 5 ÷ 9 

- Dự án 

không thuộc 

đối tượng 

quan trắc 

định kỳ, tự 

động liên 

tục. 

- Chủ đầu tư 

không đề 

xuất quan 

trắc 

2 BOD5 mg/l 50 ≤35 

3 TSS mg/l 100 ≤60 

4 TDS mg/l 1.000 - 

5 S2-(H2S) mg/l 4,0 ≤0,5 

6 NH4
+-N mg/l 10 ≤8,0 

7 NO3
--N mg/l 50 - 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 20 ≤15 

9 Tổng chất HĐBM mg/l 10 - 

10 PO4
3--P mg/l 10 - 

11 Tổng Coliform 
MPN/100

ml 
5.000 ≤5.000 

12 COD mg/l - ≤90 

13 Tổng N mg/l - ≤30 

14 Tổng P mg/l - ≤6,0 

15 
Chất hoạt động bể 

mặt anion 
mg/l - ≤5,0 

Lộ trình áp dụng: 

- Áp dụng giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(cột B) đến hết ngày 31/12/2031.  

- Áp dụng giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

theo QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột B) bắt đầu từ ngày 01/01/2032 đến hết 

thời hạn của Giấy phép môi trường. 

- Trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy định liên 

quan đến việc thay đổi chức năng của nguồn nước tiếp nhận thì Chủ cơ sở thực hiện 

theo lộ trình do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khi ban hành các quy định 

nêu trên. 

- Khuyến khích Chủ cơ sở áp dụng theo quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT 

khi Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải 

đô thị, khu dân cư tập trung có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/9/2025). 



37 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải Phong của Công 

ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hải Phong không thuộc đối tượng phải cấp phép đối 

với khí thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do không có nguồn khí 

thải, bụi xả ra môi trường). 

2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải do các phương tiện vận 

tải, bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu, sản phẩm 

- Công ty đã đổ bê tông đường giao thông nội bộ và thường xuyên vệ sinh nhằm 

giảm lượng bụi phát tán vào không khí. 

- Phun nước, tạo ẩm sân bãi nhằm giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra 

vào Công ty nhất là vào mùa nóng. Phun nước tạo độ ẩm tại khu vực bãi tập kết vật 

liệu cát, đá... Tần suất phun tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của 

các phương tiện này. 

- Trong quá trình bốc xúc vật liệu, phun nước tạo ẩm vào khu vực tập kết 

nguyên vật liệu trước khi bốc lên xe. 

- Làm vệ sinh sạch sẽ các thùng xe, kiểm soát chặt chẽ việc rửa bánh xe trước 

khi xe chở sản phẩm đi tiêu thụ để hạn chế rơi vãi trên đường. 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển phải đảm bảo vận hành theo Luật giao 

thông đường bộ. 

- Chủ phương tiện tham gia giao thông vận chuyển xi măng, cát, đá có bảng 

đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái xe, cam kết không chở quá tải trọng cho phép. 

- Lập kế hoạch sản xuất và vận chuyển hợp lý, kiểm soát được tốc độ vận 

chuyển 20km/h và khoảng cách giữa các xe là 50m.  

- Với các xe vận chuyển nguyên vật liệu cần phải sử dụng bạt che để giảm 

lượng bụi phát tán vào không khí. 

- Khi vận chuyển các cấu kiện đúc sẵn, cần tuân theo các yêu cầu sau: 

+ Bốc, dỡ các cấu kiện đúc sẵn lên phương tiện vận chuyển hay kê xếp trên 

công trường phải tuân theo đúng sơ đồ giằng néo móc cẩu đã chỉ dẫn trong thiết kế tổ 

chức thi công. Việc xếp đặt phải đảm bảo đúng trình tự và vị trí quy định trong thiết 

kế. 

+ Các cấu kiện phải được kê, tựa trên các tấm đệm, chèn, lót chuyên dùng bằng 

gỗ và phải đặt đúng vị trí được quy định theo quy trình kê xếp sản phẩm của nhà sản 

xuất. Khi xếp nhiều cấu kiện chồng lên nhau, phải xếp các tấm có cùng chiều dài và 

các gối kê phải đặt tại cùng một điểm. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Chiều dài của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với chiều dài của cấu 

kiện, chiều dài phần thừa ra không được vượt quá chiều dài cho phép trong quy định 

của thiết kế về kê xếp vận chuyển cấu kiện. 

- Không chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm trên các đường địa phương có 

trường học ở sát đường vào các khoảng thời gian 6 - 8 giờ; 11 - 12 giờ, 13 -14 giờ và 

16 - 18 giờ. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình cấp liệu, quá trình nghiền 

sàng 

- Giảm thiểu bụi từ quá trình nghiền, sàng: Hệ thống nghiền cát, đá hoạt động 

tưới nước liên tục trong khâu rửa trước khi nghiền. 

- Giảm thiểu bụi, cát bay từ bãi chứa sản phẩm: Phun nước trực tiếp lên bãi 

chứa sản phẩm với tần suất 02 lần/ngày nhằm hạn chế bụi, cát bay. 

- Giảm thiểu bụi do quá trình vận chuyển: Tưới nước quãng đường vận chuyển 

trong khuôn viên nhà máy với tần suất 02 lần/ngày. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ trạm trộn bê tông thương phẩm 

- Sử dụng công nghệ hiện đại, điều khiển tự động, cối trộn nguyên liệu là thiết 

bị kín. 

- Hệ thống băng tải chuyển cốt liệu cát, đá được che kín nhằm hạn chế bụi phát 

tán ra môi trường xung quanh.  

- Dùng xe téc chuyên dụng để vận chuyển và tự bơm xi măng lên si lô nên hạn 

chế được lượng bụi phát sinh. Đồng thời, đỉnh si lô có bộ phận lọc bụi và giũ bụi tự 

động để thu hồi xi măng trong si lô. 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Các phương tiện giao thông ra vào Công ty; máy móc, thiết 

bị sản xuất tại nhà xưởng. 

- Vị trí của nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Trong khuôn viên Dự án Sản 

xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải Phong của Công ty TNHH Đầu tư 

và Xây dựng Hải Phong, tổ dân phố Nam Phong 3, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (hoặc khi QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn có hiệu lực thi hành); 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (hoặc khi QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung có hiệu lực thi hành), cụ 

thể: 

- Áp dụng đến hết ngày 31/12/2026: 
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tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

+Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn cấp phép đối với tiếng ồn 

TT 
QCVN 26:2010/BTNMT - Thời gian áp dụng 

trong ngày và mức ồn cho phép (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

+ Độ rung: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn cấp phép đối với độ rung 

TT 

QCVN 27:2010/BTNMT - Thời gian áp dụng 

trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

- Áp dụng từ ngày 01/01/2027: 

+Tiếng ồn: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn cấp phép đối với tiếng ồn 

TT 
QCVN 26:2025/BNNMT - Thời gian áp dụng 

trong ngày và mức ồn cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 

Từ 6 giờ đến 18 

giờ 

Từ 18 giờ đến 

22 giờ 

Từ 22 giờ 

đến 6 giờ 

70 65 60 - Khu vực E 

+ Độ rung: 

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn cấp phép đối với độ rung 

TT 

QCVN 27:2025/BNNMT - Thời gian áp dụng 

trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 22 giờ 

(dB) 

Từ 22 giờ đến 6 giờ 

(dB) 

1 75 70 - Khu vực D 

Khuyến khích Chủ cơ sở áp dụng các quy định theo QCVN 26:2025/BNNMT 

và QCVN 27:2025/BNNMT kể từ ngày 14/11/2025. 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 
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Bảng 4.6. Tổng hợp khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn  tại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 
Mã số CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt, bao tay dính 

dầu 
Rắn 4 18 02 01 

2 Dầu, nhớt thải Lỏng 10 17 07 03 

Tổng cộng  14  

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 4.7. Tổng hợp khối lượng CTRCNTT phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(m3/năm) 

1 Đá, cát và vữa bê tông rơi vãi 140,4 

2 Bùn thải 1.245 

 Tổng khối lượng 1.385,4 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Bảng 4.8. Tổng hợp khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 1,8 

 Tổng khối lượng 1,8 

Chế độ làm việc khoảng 300 ngày/năm. 

4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: 02 thùng phuy 200 lít, các can chứa có nắp đậy. 

-  Kho lưu chứa: Diện tích 22,68m2. Kết cấu: Xây tường gạch, nền láng xi 

măng, cửa được dán biển dấu hiệu cảnh báo. Các loại CTNH đều được phân loại, dán 

nhãn đảm bảo theo quy định. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu 

sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

4.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Đối với các loại đất, đá thải rơi vãi phát sinh từ công đoạn phối trộn 

nguyên liệu và  tại các băng tải: kiểm tra các thông số của máy cấp phối, trộn để 

không phát sinh nguyên vật liệu dư thừa, thu gom và tái sử dụng lại cho sản xuất. 
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- Thành phẩm lỗi hỏng chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được điều chế phối trộn lại 

cho đạt tiêu chuẩn và cung cấp cho các công trình đang thực hiện. 

- Đối với các loại chất thải rắn như giấy, bao bì xi măng, sắt vụn, … được 

thu gom để bán phế liệu. 

Lượng bùn khoảng 1.245m3/năm được nạo vét định kỳ được tập trung tại bãi 

chứa và được bán cho tổ chức, cá nhân san lấp mặt bằng. 

4.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đang thực hiện các biện pháp xử lý như sau: Phân loại rác thải sinh 

hoạt thành 3 loại là chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải nguy hại; chất 

thải rắn còn lại. 

+ Đối với loại có khả năng tái chế, tái sử dụng: Với rác thải vô cơ như giấy, 

nhựa, kim loại… được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; rác thải hữu 

cơ như rau, củ, hoa quả, thức ăn thừa… được tận dụng cho công nhân làm thức ăn 

chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.    

+ Đối với chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu, dầu 

thải, … tập trung vào thùng chứa, chứa trong kho chứa chất thải nguy hại của Công ty. 

+ Đối với chất thải rắn còn lại (sành sứ, thuỷ tinh, túi nilon…) thực hiện thu 

gom vào 03 thùng rác thể tích 15lít/thùng đặt tại các khu vực văn phòng, nhà vệ sinh... 

Sau đó, tập trung vào 02 thùng rác 60 lít/thùng trong khuôn viên nhà điều hành, cuối 

ngày đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý hợp vệ sinh. 

4.5. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

Đảm bảo an toàn và thực hiện các phương án phòng chống, biện pháp phòng 

ngừa ứng phó sự cố cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn lao động; sự cố ngập lụt và 

các sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, 

tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy 

định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.  
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Chương V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

- Về biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: Công ty đã xây 

dựng 01 tuyến rãnh thoát nước mưa khu vực nhà điều hành và gara xe dẫn nước mưa 

thoát ra theo hệ thống thoát nước khu vực, nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang, 02 

tuyến rãnh thoát nước mưa khu vực xưởng sản xuất dẫn ra suối phía Tây cơ sở. 

- Về biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt: Công ty đã xây dựng 01 bể tự hoại, 

thể tích là 4m3, sau đó nước thải theo ống HDPE Ø32 ra rãnh thoát nước mưa khu nhà 

điều hành, theo cống thoát nước chung khu vực ra nguồn tiếp nhận là sông Bằng 

Giang. 

- Về nước thải sản xuất: Với nước thải trạm trộn bê tông thương phẩm, công ty 

đã xây dựng 04 bể có chức năng lắng với tổng thể tích khoảng 52,92m3, sau đó được 

dẫn theo ống ngầm HDPE Ø43 dài 20m tuần hoàn để sử dụng trộn bê tông. Với nước 

thải nghiền cát, công ty đã xây dựng 03 bể lắng với tổng thể tích khoảng 176,4m3, sau 

đó dẫn bằng ống nhựa HDPE Ø43sang bể lắng của trạm trộn bê tông thương phẩm để 

tuần hoàn phối trộn bê tông. 

- Về biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Đơn vị đã sử 

dụng biện pháp phân loại tại nguồn, đối với chất thải vô cơ không có khả năng tái chế, 

tái sử dụng đơn vị đã tập kết tại 02 thùng rác 60 lít/thùng, sau đó sẽ được đơn vị vệ 

sinh có đủ chức năng vận chuyển, xử lý hợp vệ sinh. 

- Về biện pháp thu gom, lưu trữ chất thải rắn công nghiệp: Công ty sẽ tái sử 

dụng lại cho sản xuất, bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu. Đối với các chất thải 

không tái sử dụng, tái chế, đơn vị tập kết tại bãi chứa và bán lại cho cá nhân, tổ chức 

có nhu cầu. 

- Về biện pháp thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại: Công ty đã xây dựng 01 kho 

lưu chứa CTNH diện tích 22,68m2. Trong kho bố trí 02 thùng phuy 200lit và các can 

nhựa chứa CTNH. 

1.2. Văn bản báo cáo của chủ cơ sở gửi cơ quan có thẩm quyền:  

Đơn vị trong quá trình hoạt động, do chưa cập nhật đầy đủ các quy định của 

Pháp luật hiện hành. Do đó đơn vị chưa thực hiện lập và nộp Báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường cho Cơ quan quản lý Nhà nước.  

Đơn vị cam kết sẽ tiến hành lập và nộp các Báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan 

quản lý Nhà nước đúng thời gian quy định. 
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2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

2.1. Nước thải sinh hoạt 

Số lượng công nhân là 12 người thì lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 

1,2m3/ngày đêm. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của năm ước tính 360m3/năm 

(300 ngày làm việc/năm). Với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng 01 bể tự 

hoại thể tích 4m3. Công ty dự kiến định kỳ trong khoảng thời gian 6 tháng/lần chủ cơ 

sở sẽ bổ sung chế phẩm sinh học. Đơn vị không tiến hành quan trắc nước thải sinh 

hoạt định kỳ.  

2.2. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất lưu lượng lớn nhất khoảng 115,4m3/ngày. Tại trạm trộn bê 

tông thương phẩm nước thải được xử lý lần lượt vào 04 bể lắng với tổng thể tích 

52,92m3, sau quá trình lắng được bơm tuần hoàn để trộn bê tông. Tại trạm nghiền cát 

nước thải được xử lý lần lượt vào 03 bể lắng với tổng thể tích 176,4m3, sau quá trình 

lắng được bơm lên bể lắng 1 tại trạm trộn để tiếp tục lắng và tuần hoàn lại cho sản xuất 

bê tông thương phẩm. Toàn bộ nước thải sản xuất không thải ra môi trường. 

Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải Phong của Công 

ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hải Phong trong năm 2024 và 2025 tiến hành quan trắc 

định kỳ nước thải sản xuất với tần suất 06 tháng/lần.  

Bảng 5.1. Chất lượng môi trường nước thải sản xuất sau xử lý tại điểm thải 

ra môi trường  

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 40 

:2011/BTNMT 

(cột B) 
14/5/2024 04/11/2024 28/5/2025 

1 pH - 10,9 10,81 8,84 5,5 ÷ 9 

2 BOD5 mg/l 13,89 15,8 12,23 50 

3 COD mg/l 27,69 25,26 25,09 150 

4 TSS mg/l 82,16 495,83 195,5 - 

5 As mg/l KPH KPH KPH 0,1 

6 Hg mg/l KPH KPH KPH 0,01 

7 Pb mg/l KPH KPH KPH 0,5 

8 Cd mg/l KPH KPH KPH 0,1 

9 Cr6+ mg/l <0,009 <0,009 <0,009 0,1 

10 Cu mg/l KPH KPH <0,1 2 

11 Zn mg/l KPH 0,132 KPH 3 

12 Mn mg/l KPH KPH <0,08 1 

13 Fe mg/l 0,112 0,142 <0,08 5 

14 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l <0,9 2,82 1,42 10 
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15 S2- mg/l 0,137 0,063 0,097 0,5 

16 NH4
+ - N mg/l 3,683 2,466 0,097 10 

17 Coliform MPN/100ml 790 1.100 1.300 5.000 

* Ghi chú: 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp: 

Cột B- quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

* Vị trí lấy mẫu: Nước thải sản xuất sau xử lý tại điểm thải ra môi trường (thực 

tế lấy tại bể lắng số 03 gần vị trí bơm nước tuần hoàn tái sử dụng sản xuất).  

Tọa độ: X = 2509111; Y = 0546155. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Lần 1: Ngày lấy mẫu 14/5/2024; Ngày phân tích 14/5/2024 – 24/5/2024;  

Lần 2: Ngày lấy mẫu 04/11/2024; Ngày phân tích 04/11/2024 – 15/11/2024;  

Lần 3: Ngày lấy mẫu 28/5/2025; Ngày phân tích 28/5/2025 – 09/6/2025. 

* Đánh giá kết quả phân tích:  

Từ kết quả đo và phân tích chất lượng nước thải sản xuất tại điểm thải ra môi 

trường cho thấy: Chỉ tiêu pH của lần 1 và lần 2 vượt giới hạn cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT 1,2 lần. Tất cả các chỉ tiêu còn lại có kết quả đo và phân tích đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). Qua đó cho thấy 

chất lượng môi trường nước thải sau xử lý tại dự án tương đối tốt, chưa bị ô nhiễm, 

khả năng chịu tải của môi trường nước khu vực này cao. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Công ty đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải như sau: 

*Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải do các phương tiện vận tải, 

bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu, sản phẩm 

- Công ty đã đổ bê tông đường giao thông nội bộ và thường xuyên vệ sinh nhằm 

giảm lượng bụi phát tán vào không khí. 

- Phun nước, tạo ẩm sân bãi nhằm giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra 

vào Công ty nhất là vào mùa nóng. Phun nước tạo độ ẩm tại khu vực bãi tập kết vật 

liệu cát, đá... Tần suất phun tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của 

các phương tiện này. 

- Trong quá trình bốc xúc vật liệu, phun nước tạo ẩm vào khu vực tập kết 

nguyên vật liệu trước khi bốc lên xe. 

- Làm vệ sinh sạch sẽ các thùng xe, kiểm soát chặt chẽ việc rửa bánh xe trước 

khi xe chở sản phẩm đi tiêu thụ để hạn chế rơi vãi trên đường. 
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- Các phương tiện tham gia vận chuyển phải đảm bảo vận hành theo Luật giao 

thông đường bộ. 

- Chủ phương tiện tham gia giao thông vận chuyển xi măng, cát, đá có bảng 

đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái xe, cam kết không chở quá tải trọng cho phép. 

- Lập kế hoạch sản xuất và vận chuyển hợp lý, kiểm soát được tốc độ vận 

chuyển 20km/h và khoảng cách giữa các xe là 50m.  

- Với các xe vận chuyển nguyên vật liệu cần phải sử dụng bạt che để giảm 

lượng bụi phát tán vào không khí. 

- Khi vận chuyển các cấu kiện đúc sẵn, cần tuân theo các yêu cầu sau: 

+ Bốc, dỡ các cấu kiện đúc sẵn lên phương tiện vận chuyển hay kê xếp trên 

công trường phải tuân theo đúng sơ đồ giằng néo móc cẩu đã chỉ dẫn trong thiết kế tổ 

chức thi công. Việc xếp đặt phải đảm bảo đúng trình tự và vị trí quy định trong thiết 

kế. 

+ Các cấu kiện phải được kê, tựa trên các tấm đệm, chèn, lót chuyên dùng bằng 

gỗ và phải đặt đúng vị trí được quy định theo quy trình kê xếp sản phẩm của nhà sản 

xuất. Khi xếp nhiều cấu kiện chồng lên nhau, phải xếp các tấm có cùng chiều dài và 

các gối kê phải đặt tại cùng một điểm. 

- Chiều dài của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với chiều dài của cấu 

kiện, chiều dài phần thừa ra không được vượt quá chiều dài cho phép trong quy định 

của thiết kế về kê xếp vận chuyển cấu kiện. 

- Không chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm trên các đường địa phương có 

trường học ở sát đường vào các khoảng thời gian 6 - 8 giờ; 11 - 12 giờ, 13 -14 giờ và 

16 - 18 giờ. 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình cấp liệu, quá trình nghiền 

sàng 

- Giảm thiểu bụi từ quá trình nghiền, sàng: Hệ thống nghiền cát, đá hoạt động 

tưới nước liên tục trong khâu rửa trước khi nghiền. 

- Giảm thiểu bụi, cát bay từ bãi chứa sản phẩm: Phun nước trực tiếp lên bãi 

chứa sản phẩm với tần suất 02 lần/ngày nhằm hạn chế bụi, cát bay. 

- Giảm thiểu bụi do quá trình vận chuyển: Tưới nước quãng đường vận chuyển 

trong khuôn viên nhà máy với tần suất 02 lần/ngày. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ trạm trộn bê tông thương phẩm 

- Sử dụng công nghệ hiện đại, điều khiển tự động, cối trộn nguyên liệu là thiết 

bị kín. 

- Hệ thống băng tải chuyển cốt liệu cát, đá được che kín nhằm hạn chế bụi phát 

tán ra môi trường xung quanh.  
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Dùng xe téc chuyên dụng để vận chuyển và tự bơm xi măng lên si lô nên hạn 

chế được lượng bụi phát sinh. Đồng thời, đỉnh si lô có bộ phận lọc bụi và giũ bụi tự 

động để thu hồi xi măng trong si lô. 

Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp Hải Phong của Công 

ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hải Phong trong năm 2024 và năm 2025 đã tiến hành 

quan trắc định kỳ 03 mẫu không khí với tần suất 06 tháng/lần.  

Bảng 5.2. Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất bê tông 

thương phẩm 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

14/5/2024 04/11/2024 28/5/2025 

1 Nhiệt độ 0C 29,8 23,3 24,5 - 

2 Độ ẩm % 66 72,8 83,8 - 

3 Áp suất hPa 988,2 995,8 985,7 - 

4 Hướng gió - Đ-N Đ-B T-N - 

5 Tốc độ gió m/s 0,71 0,82 0,91 - 

6 Độ rung dB 33,1 35,1 37,2 - 

7 Tiếng ồn dBA 64,5 66,8 64,2 85(1) 

8 SO2 µg/Nm3 <30 <30 <30 350(2a) 

9 CO µg/Nm3 KPH KPH KPH 30.000(2a) 

10 NO2 µg/Nm3 45,13 40,45 54,03 200(2a) 

11 TSP µg/Nm3 42,16 100,05 159,42 300(2a) 

* Ghi chú: 
(1)QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tại nơi làm việc; 
(2)QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;  

+ (a)Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số cơ bản trong không khí xung 

quanh (trung bình 1 giờ);  

* Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí khu vực sản xuất bê tông thương phẩm.  

Tọa độ: X = 2509110; Y = 0546192. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Lần 1: Ngày lấy mẫu 14/5/2024; Ngày phân tích 14/5/2024 – 18/5/2024;  

Lần 2: Ngày lấy mẫu 04/11/2024; Ngày phân tích 04/11/2024 – 08/11/2024;  

Lần 3: Ngày lấy mẫu 28/5/2025; Ngày phân tích 28/5/2025 – 04/6/2025.  

* Đánh giá kết quả phân tích:  

Từ kết quả đo và phân tích chất lượng không khí khu vực sản xuất bê tông 

thương phẩm cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu có kết quả đo và phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT; QCVN 05:2023/BTNMT. Qua đó cho 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án tương đối tốt, chưa bị ô 

nhiễm, khả năng chịu tải của môi trường không khí khu vực cao. 

Bảng 5.3. Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất cấu kiện bê 

tông đúc sẵn 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

14/5/2024 04/11/2024 28/5/2025 

1 Nhiệt độ 0C 30,4 24,1 25 - 

2 Độ ẩm % 64,7 69,6 87,5 - 

3 Áp suất hPa 989,5 995,6 985,7 - 

4 Hướng gió - Đ-N Đ-B T-N - 

5 Tốc độ gió m/s 0,67 0,93 0,86 - 

6 Độ rung dB 46,8 46,2 35,2 - 

7 Tiếng ồn dBA 68,1 76,9 65,1 85(1) 

8 SO2 µg/Nm3 31,27 <30 <30 350(2a) 

9 CO µg/Nm3 KPH KPH KPH 30.000(2a) 

10 NO2 µg/Nm3 43,08 39,89 51,38 200(2a) 

11 TSP µg/Nm3 40,24 107,93 152,08 300(2a) 

* Ghi chú: 
(1)QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tại nơi làm việc; 
(2)QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;  

+ (a)Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số cơ bản trong không khí xung 

quanh (trung bình 1 giờ); 

* Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí khu vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

Tọa độ: X = 2509016; Y = 0546210. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Lần 1: Ngày lấy mẫu 14/5/2024; Ngày phân tích 14/5/2024 – 18/5/2024;  

Lần 2: Ngày lấy mẫu 04/11/2024; Ngày phân tích 04/11/2024 – 08/11/2024;  

Lần 3: Ngày lấy mẫu 28/5/2025; Ngày phân tích 28/5/2025 – 04/6/2025.  

* Đánh giá kết quả phân tích:  

Từ kết quả đo và phân tích chất lượng không khí khu vực sản xuất cấu kiện bê 

tông đúc sẵn cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu có kết quả đo và phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT; QCVN 05:2023/BTNMT. Qua đó cho 

thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án tương đối tốt, chưa bị ô 

nhiễm, khả năng chịu tải của môi trường không khí khu vực cao. 

Bảng 5.4. Chất lượng môi trường không khí khu vực xung quanh phía Tây 

Nam, tiếp giáp khu đất thực hiện dự án 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

14/5/2024 04/11/2024 28/5/2025 

1 Nhiệt độ 0C 31,4 25 26,1 - 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

2 Độ ẩm % 62,3 63,7 85,4 - 

3 Áp suất hPa 989,4 994,8 988,6 - 

4 Tốc độ gió m/s 0,49 0,78 0,72 - 

5 Hướng gió - Đ-N Đ-B T-N - 

6 Độ rung dB 38,5 38,5 36,5 70(1) 

7 Tiếng ồn dBA 65,7 70,7 66,2 70(2) 

8 SO2 µg/Nm3 <30 <30 32,23 350(3a) 

9 CO µg/Nm3 KPH KPH KPH 30.000(3a) 

10 NO2 µg/Nm3 33,55 34,62 28,11 200(3a) 

11 TSP µg/Nm3 58,73 96,48 136,29 300(3a) 

* Ghi chú: 
(1)QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
 (2)QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
 (3)QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; 

+ (a)Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số cơ bản trong không khí xung 

quanh (trung bình 1 giờ); 

* Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí khu vực xung quanh phía Tây Nam, tiếp giáp 

khu đất thực hiện dự án.  

Tọa độ: X = 2508910; Y = 0546202. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Lần 1: Ngày lấy mẫu 14/5/2024; Ngày phân tích 14/5/2024 – 18/5/2024;  

Lần 2: Ngày lấy mẫu 04/11/2024; Ngày phân tích 04/11/2024 – 08/11/2024;  

Lần 3: Ngày lấy mẫu 28/5/2025; Ngày phân tích 28/5/2025 – 04/6/2025.  

* Đánh giá kết quả phân tích:  

Từ kết quả đo và phân tích chất lượng không khí khu vực xung quanh phía Tây 

Nam, tiếp giáp khu đất thực hiện dự án cho thấy: Chỉ tiêu tiếng ồn tại thời gian lấy 

mẫu lần 2 vượt giới hạn cho phép 0,7 dBA, còn lại tất cả các chỉ tiêu khác có kết quả 

đo và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT; 

QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 05:2023/BTNMT. Qua đó cho thấy chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực dự án tương đối tốt, chưa bị ô nhiễm, khả năng chịu tải 

của môi trường không khí khu vực cao. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

4.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh với khối lượng khoảng 6kg/ngày tương đương khoảng 1,8 tấn/năm. 

Công ty thực hiện phân loại tại nguồn và xử lý với từng loại chất thải như sau: Đối với 

rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng như chai lọ, đơn vị tự thu gom vào bao tải để 

bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu. Đối với chất thải hữu cơ như rau, thức ăn 

thừa,.. đơn vị cho dân tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Đối với chất thải nguy hại như 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu,.. tập trung vào các thùng chứa trong kho 

CTNH tại cơ sở. Đối với chất thải rắn còn lại được thu gom vào 02 thùng 60 lít, cuối 

ngày đơn vị vệ sinh có đủ chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý hợp vệ sinh. 

4.2. Chất thải rắn sản xuất 

Đối với bùn thải của bể lắng đơn vị nạo vét tập kết vào sân tập kết riêng trong 

khuôn viên dự án, sử dụng để gia cố sân bãi, bán cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Đối 

với nguyên vật liệu rơi vãi đơn vị thu gom và tái sử dụng cho sản xuất. 

4.3. Chất thải nguy hại 

Phát sinh với khối lượng khoảng 14 kg/tháng (Trong đó: Giẻ lau dính dầu nhớt, 

bao tay dính dầu – Mã CTNH 18 02 01 khoảng 4kg; Dầu thải – Mã CTNH 17 07 03 

khoảng 10kg). Tập kết vào kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 22,68m2. 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong đã nhận được Biên bản vi phạm 

hành chính Về lĩnh vực Đất đai, Bảo vệ môi trường số 12/BB-VPHC do Phòng Tài 

nguyên và môi trường thành phố lập ngày 25 tháng 9 năm 2023; Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 1832/QĐ-XPHC ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về việc vi phạm hành chính do không có giấy phép môi trường 

theo quy định, mức phạt là 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn). 

Công ty đã phối hợp và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tự nguyện khai báo, tích cực 

giúp đỡ Đoàn kiểm tra trong việc phát hiện, xác định hành vi vi phạm và xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định. 

Công ty đã tiến hành nộp phạt vào ngân sách nhà nước số tiền nộp phạt vi phạm 

hành chính về bảo vệ môi trường với số tiền là 60.000.000 đồng ngày 18 tháng 10 năm 

2023. Kết hợp với đơn vị tư vấn thực hiện lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT cho dự án. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

Dự án không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

theo quy định tại khoản 13, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định tại khoản 46, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong đã thực hiện những biện pháp 

bảo vệ môi trường như các nội dung trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi 

trường này, đồng thời trong quá trình hoạt động duy trì thực hiện ngày một tốt hơn nữa 

hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến cơ sở. Thực hiện đúng và và đủ theo các đề xuất về môi trường nhằm thực 

hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường trước khi thải ra môi trường.  

- Cam kết thu gom, xử lý triệt để chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất 

thải rắn sản xuất. 

- Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong chịu hoàn toàn trách nhiệm khi 

nước thải không đảm bảo các yêu cầu ra môi trường. 

- Cam kết sẽ dừng ngay hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường 

hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

tổng hợp Hải Phong 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên: Mã số doanh nghiệp 4800920444 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Cao Bằng cấp; Đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2020; Đăng ký thay đổi lần thứ 

4 ngày 06 tháng 06 năm 2024; 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu 

tư lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2003; Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư lần đầu ngày 08 tháng 7 năm 2022; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; 

- Hợp đồng thuê đất số 49/HĐ-TĐ ngày 29 tháng 9 năm 2022 với Sở tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

- Phiếu xác nhận số 41/XN-MTg ngày 3/4/2002 của Sở Khoa học Công nghệ và 

Môi trường tỉnh Cao Bằng xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của dự án 

trạm nghiền xi măng công suất: 15.000 tấn/năm; 

- Phiếu xác nhận số 72/XN-MTg ngày 18/5/1999 của Sở Khoa học Công nghệ 

và Môi trường tỉnh Cao Bằng xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Phân 

xưởng đúc cột điện Nà Tanh Cao Bằng. 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 26/HĐVS-NH ngày 03 tháng 01 năm 2025 

giữa Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hải Phong và Công ty TNHH Nga Hải về 

việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2025; 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1832/QĐ-XPHC ngày 12 tháng 9 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; 

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; 

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể; 

- Bản vẽ mặt bằng thoát nước; 

- Bản vẽ chi tiết bể thu phế thải – Hạng mục trạm trộn; 

- Bản vẽ hệ thống nghiền cát – Hạng mục hệ thống nghiền cát; 

- Bản vẽ Bể tự hoại 4m3 – Hạng mục nhà vệ sinh; 

- Bản vẽ Kho CTNH 22,68m2 – Hạng mục kho CTNH; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường. 
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